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Phụ lục II
CÁC BIỂU MẪU ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHKG ngày        tháng       năm 2020       
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang)

Mẫu PLII.01. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề tự luận.
Mẫu PLII.02. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề trắc nghiệm.
Mẫu PLII.03. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề trắc nghiệm và tự luận.
Mẫu PLII.04. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề làm trực tiếp trên đề. 
Mẫu PLII.05. Mẫu đáp án đề thi - Dạng đề tự luận.
Mẫu PLII.06. Mẫu đáp án đề thi  -  Dạng đề trắc nghiệm. 
Mẫu PLII.07. Mẫu đáp án đề thi - Dạng đề trắc nghiệm và tự luận.
[bookmark: _Hlk36023572]Mẫu PLII.08. Mẫu Phiếu trả lời - Dạng đề trắc nghiệm 
Mẫu PLII.09. Mẫu Phiếu trả lời - Dạng đề trắc nghiệm và tự luận


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Mẫu PLII.01. Mẫu đề thi kết thúc học phần – Dạng đề tự luận.


      KHOA: ..................................		Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	

	Thời gian làm bài:	Mã đề thi:	
CBCT1: 	CBCT2: 	
	
Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu

Câu 1 ( . . . . điểm):
		
	
Câu 2 ( . . . . điểm):
		
	
Câu 3 ( . . . . điểm):
		
	
Câu 4 ( . . . . điểm):
		
	
Câu 5 ( . . . . điểm):
		
	
HẾT
-----------------------------------------------
Cán bộ coi thi vui lòng không giải thích gì thêm!





PHẦN KÝ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN RA ĐỀ VÀ TRƯỞNG BỘ MÔN 
ĐẶT TRÊN MỘT TRANG RIÊNG

TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
      (Ký và ghi rõ họ tên)					  (Ký và ghi rõ họ tên)				





Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Đề thi không được quá 8 trang A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNMẫu PLII.02. Mẫu đề thi kết thúc học phần – Dạng đề trắc nghiệm


   KHOA ........................................	Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 
						

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	

	Thời gian làm bài:	Mã đề thi:	
CBCT1: 	CBCT2: 	
	
Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
a. ………………					b. ………………….
c. ………………					d. ………………….                                     
Câu 2:  …………………………………………………………………………………
a.  ………………					b. ………………….
c.  ………………					d. ………………….                                     

Lưu ý: Nếu phần trả lời trắc nghiệm quá dài thì có thể thiết kế câu hỏi theo dạng sau đây

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	

Câu 2:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	

HẾT
-----------------------------------------------
Cán bộ coi thi vui lòng không giải thích gì thêm!








PHẦN KÝ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN RA ĐỀ VÀ TRƯỞNG BỘ MÔN 
ĐẶT TRÊN MỘT TRANG RIÊNG

   TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN				          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
         (Ký tên, ghi rõ họ tên)						  (Ký tên, ghi rõ họ tên)





Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Đề thi không được quá 8 trang A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNMẫu PLII.03. Mẫu đề thi kết thúc học phần - Dạng đề trắc nghiệm và tự luận.


KHOA ...................................		         Học kỳ ......... Năm học 20... – 20...
						

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	
	Thời gian làm bài:	Mã đề thi:	
CBCT1: 	CBCT2: 	
Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu

Gợi ý về cách trình bày
1. Phần trắc nghiệm
Câu 1:  …………………………………………………………………………………
a. ………………					b. ………………….
c. ………………					d. ………………….                                     
Câu 2:  …………………………………………………………………………………
a.  ………………					b. ………………….
c.  ………………					d. ………………….                                     

Lưu ý: Nếu phần trả lời trắc nghiệm quá dài thì có thể thiết kế câu hỏi theo dạng sau đây

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	
Câu 2:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	

2. Phần tự luận
Câu 3: 
					
HẾT
-----------------------------------------------
Cán bộ coi thi vui lòng không giải thích gì thêm!


PHẦN KÝ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN RA ĐỀ VÀ TRƯỞNG BỘ MÔN 
ĐẶT TRÊN MỘT TRANG RIÊNG

   TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN				          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
         (Ký tên, ghi rõ họ tên)						  (Ký tên, ghi rõ họ tên)





Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Đề thi không được quá 8 trang A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNMẫu PLII.04. Mẫu đề thi kết thúc học phần – Dạng làm trực tiếp trên đề.


KHOA ...................................		         Học kỳ ......... Năm học 20... – 20...
						

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	Thời gian làm bài:	Mã đề thi:	

	CÁN BỘ CHẤM THI 1
(Ký và ghi rõ họ tên)


…………………………........
	CÁN BỘ CHẤM THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


………………………………
	CÁN BỘ COI THI 1
(Ký và ghi rõ họ tên)


…………………………….
	CÁN BỘ COI THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


…………………………..

	ĐIỂM
	Họ và tên: 	
Mã số sinh viên (học viên): 	
Lớp học phần: 	



Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu

Hướng dẫn: Thí sinh khoanh tròn đáp án đúng. (Các dạng câu hỏi khác sẽ có hướng dẫn tùy vào Giảng viên ra đề)

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
a. ………………					b. ………………….
c. ………………					d. ………………….
Câu 2:  …………………………………………………………………………………
a.  ………………					b. ………………….
c.  ………………					d. ………………….

Lưu ý: Nếu phần trả lời trắc nghiệm quá dài thì có thể thiết kế câu hỏi theo dạng sau đây

Câu 1:  …………………………………………………………………………………
	a.   	
	b.   	
	c.   	
	d.   	
HẾT
-----------------------------------------------
Cán bộ coi thi vui lòng không giải thích gì thêm!

PHẦN KÝ TÊN CỦA GIẢNG VIÊN RA ĐỀ VÀ TRƯỞNG BỘ MÔN 
ĐẶT TRÊN MỘT TRANG RIÊNG

   TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN				          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
         (Ký tên, ghi rõ họ tên)						  (Ký tên, ghi rõ họ tên)




Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Đề thi không được quá 8 trang A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMMẫu PLII.05. Mẫu đáp án đề thi – Dạng đề tự luận.


	KHOA: ..........................	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
		Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 


	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	
Mã đề thi: ...........

	
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	
	
	2 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	Câu 2
	
	
	3 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	3
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	Câu 3
	
	
	5 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	2 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	3 đ





TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN					    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký và ghi rõ họ tên)						       (Ký và ghi rõ họ tên)				









Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMMẫu PLII.06. Mẫu đáp án đề thi – Dạng đề trắc nghiệm

	KHOA: ..........................	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
		Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 


	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	
Thí sinh trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ được ...... điểm


	CÂU HỎI
	MÃ ĐỀ THI

	
	001
	002
	003
	004
	005

	1
	A
	B
	B
	B
	D

	2
	B
	B
	B
	B
	A

	3
	A
	C
	C
	C
	C

	4
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	…
	…
	…
	…
	…





TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN					    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký và ghi rõ họ tên)						       (Ký và ghi rõ họ tên)				









Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 
· 





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMMẫu PLII.07. Mẫu đáp án đề thi – Dạng đề trắc nghiệm và tự luận.


	KHOA: ..........................	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
		Học kỳ ......... Năm học 20... – 20... 

	Tên học phần: 	 Mã học phần: 	
	Hệ đào tạo: 	 Số tín chỉ: 	
	
Mã đề thi: ...........

	
	CÂU
	PHẦN TỰ LUẬN
	ĐIỂM

	Câu 1
	
	
	2 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	Câu 2
	
	
	3 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	
	3
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	1 đ

	Câu 3
	
	
	5 đ

	
	1
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	2 đ

	
	2
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	3 đ



[bookmark: _GoBack]Thí sinh trả lời đúng mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ được ...... điểm

	CÂU HỎI
	PHẦN TRẮC NGHIỆM

	
	Đáp án

	1
	D  ……………………...

	2
	A  ……………………...

	3
	B  ……………………...

	4
	B  ……………………...

	5
	A  ……………………...




TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN					    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký và ghi rõ họ tên)						       (Ký và ghi rõ họ tên)				

Lưu ý:
· Sử dụng khổ giấy A4.
· Tất cả sử dụng font Times New Roman.
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· Phải thể hiện số thứ tự trang nếu tổng số trang lớn hơn 1. 
























